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TỜ TRÌNH 

Về việc triển khai chủ trương vận động tài trợ từ nhân dân trên địa bàn,  

các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt 

động giáo dục trong nhà trường; Năm học 2021 -2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà. 

                  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà. 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT - BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Căn cứ thông tư 28/2020/TT - BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Công văn số 1990/SGD&ĐT - KHTC ngày 26/08/2021 của SGD&ĐT 

Điện Biên về hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 

2021 – 2022; 

Thực hiện Công văn số 1305/UBND - VP  ngày 30/08/2021 của UBND huyện 

Mường Chà  về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo năm 

học 2021 – 2022; 

Căn cứ Công văn số 617/HD – PGD&ĐT ngày 06/09/2021 của Phòng GD&ĐT 

huyện Mường Chà về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào 

tạo năm học 2021 – 2022; 

           Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, để triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng 

giảng dạy và học tập, kinh phí hoạt động thường xuyên. Để triển khai thực hiện tốt yêu 

cầu nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng dạy và học cần phải bổ sung nguồn lực 

tài trợ, ủng hộ ngoài NSNN để phát triển GD&ĐT. Trường PTDTBT Tiểu học Huổi 

triển khai chủ trương vận động tài trợ từ nhân dân trên địa bàn, các tổ chức xã hội, 

doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà 

trường; Năm học 2021 -2022, cụ thể như sau: 

1. Sửa chữa nhà bếp bán trú phục vụ công tác nuôi dưỡng học sinh : 22 470 000 

đồng. 

     (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) 

2. Xây cổng trường và tường bao : 151 760 000 đồng. 

      (Bằng chữ một trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) 
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3. Vẽ tranh tường nhà lớp học và khu bán trú: 8 025 000 đồng. 

    (Bằng chữ: Tám triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng) 

Tổng kinh phí: 182 255 000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu hai trăm 

năm mươi lăm nghìn đồng) 

(Có dự trù kế hoạch chi tiết kèm theo) 

Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng kính trình các cấp chính quyền phê duyệt Kế 

hoạch vận động tài trợ giáo dục năm học 2021 – 2022, nhà trường xin cam đoan thực 

hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định hiện hành. 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

Nguyễn Thị Thuận 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Hoàng Thanh nghị 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai chủ trương vận động tài trợ từ nhân dân trên địa bàn, các tổ chức xã 

hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục 

trong nhà trường; Năm học 2021 -2022 

 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT - BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ thông tư 28/2020/TT - BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ - CP ngày 27/8/2021 của Chính  phủ Quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1990/SGD&ĐT - KHTC ngày 26/08/2021 của SGD&ĐT 

Điện Biên về hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 

2021 – 2022; 

Thực hiện Công văn số 1305/UBND - VP  ngày 30/08/2021 của UBND huyện 

Mường Chà  về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo năm 

học 2021 – 2022; 

Căn cứ Công văn số 617/HD – PGD&ĐT ngày 06/09/2021 của Phòng GD&ĐT 

huyện Mường Chà về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào 

tạo năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, để triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng 

giảng dạy và học tập, kinh phí hoạt động thường xuyên. Để triển khai thực hiện tốt yêu 

cầu nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng dạy và học cần phải bổ sung nguồn lực 

tài trợ, ủng hộ ngoài NSNN để phát triển GD&ĐT. Trường PTDTBT Tiểu học Huổi 

Lèng xây dựng kế hoạch vận động tài trợ đối với các tổ chức, cá nhân để phát triển sự 

nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt 

động giáo dục của nhà trường năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 

I. Bối cảnh vận động tài trợ: 

PHÒNG GDĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  1.Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp học: 

- Quy mô trường, lớp, học sinh 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Cộng 

Số 

lớp 

Số HS Số lớp SốHS Số lớp Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số lớp Số HS 

7 87 6 93 3 85 3 75 3 88 20 428 

  

- Cơ sở vật chất 

Tổng 

DT 

(m2) 

Sân 

chơi 

(m2) 

Sân 

tập 

(m2) 

Bàn ghế HS TS 

phòng 

học 

Phòng phục vụ học tập Phòng hành chính quản trị 

Tổng 

số 

Đúng 

chuẩn 

 

GD

NT 

 

Tiếng 

Anh 

 

Tin 

học 

 

TT – 

HĐĐ 

 

H

T 

 

P

H

T 

 

 

Họp 

 

Y 

tế 

 

T T 

BV 

10 209,6 3200 300 270 270 21 0 0 1 0 1 2 1 1 1 

 

Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo mức độ tối thiểu cho điều kiện dạy và học. 

Nhà trường có 20 phòng học/20 lớp; 01 phòng phục vụ học tập môn Tin học. Thiếu  02 

phòng phục vụ học tập ( Tiếng Anh, Nghệ thuật). 

 2. Thực trạng điều kiện trang thiết bị dạy và học: 

Trang thiết bị dạy và học có ở mức tối thiểu đảm bảo hoạt động dạy học. Cụ thể: 

- Số máy vi tính phục vụ công tác quản lý: 04. 

- Số máy vi tính phục vụ công tác dạy và học: 14. 

- Máy chiếu đa năng: 06. 

- Ti vi: 02 

- Thiết bị dạy học: 20 bộ (Thiết bị dạy học đủ cho 20 lớp từ lớp 1 đến lớp 5, 

nhưng từ lớp 3 đến lớp 5 quá cũ, nhiều đồ dùng không sử dụng được). 

 3. Nguồn kinh phí được giao so với yêu cầu nhiệm vụ năm học: 

Nguồn kinh phí được giao còn ít không đáp ứng được việc thực hiện yêu cầu 

nhiệm vụ năm học. 
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II. Nội dung vận động tài trợ: 

1. Đầu tư bổ sung trang thiết bị đồ dùng phục vụ dạy và học. 

- Sửa chữa máy tính phòng Tin học. 

- Làm mới các biểu bảng, băng rôn, khẩu hiệu, vẽ tranh tường  phía trước sân 

khấu; khu vực sân trường, hành lang lớp học, trong lớp học, khu bán trú, các điểm bản. 

2. Cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình trường, lớp học. 

- Sửa chữa điện lớp học, nhà bán trú: Thay bóng điện, sửa quạt điện, sửa dây điện.  

- Sửa chữa máy lọc nước, thay quả lọc nước. 

- Làm lại thư viện xanh. 

- Làm hàng rào khu bán trú bằng sắt hộp. 

- Sửa chữa lại nhà ăn, nhà bếp. 

- Sửa chữa sân trường. 

- Xây dựng tường rào, cổng trường giáp quốc lộ 12. 

- Sửa chữa hàng rào, nhà công vụ, nhà bếp, nhà vệ sinh, nguồn nước ở khu trung 

tâm và các điểm bản. 

III. Mục/ đích vận động tài trợ: 

 1. Mục đích chung: 

- Mục đích của công tác tài trợ để tăng cường CSVC trường lớp, hỗ trợ các hoạt 

động giáo dục nhằm thực hiện tốt chủ trường xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà 

nước. 

- Khuyến khích các nhà tài trợ tổ chức việc thực hiện sửa chữa, hỗ trợ hoạt động 

dạy - học, hoạt động giáo dục với sự thoả thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.  

 2. Mục đích cụ thể: 

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại nhà 

trường. 

- Đầu tư bổ sung trang thiết bị đồ dùng phục vụ dạy và học. 

IV. Đối tượng thụ hưởng 

 1. Đối với học sinh: 
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     Đối tượng thụ hưởng là học sinh trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng. Nếu có kinh 

phí tài trợ, toàn thể học sinh được học tập và tu dưỡng trong một nhà trường có CSVC 

tốt, khang trang, hiện đại. Được tham gia các hoạt động giáo dục một cách toàn diện.  

 2. Đối với giáo viên: 

Tập thể giáo viên được giảng dạy và công tác trong một môi trường sư phạm tốt, có 

tác dụng nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng giảng dạy tốt nhất phục vụ 

cho mọi đối tượng học sinh. 

 3. Đối với sự nghiệp GD của nhà trường: 

Có kinh phí hoạt động nhà trường có điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy 

và học, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và mục tiêu văn hóa xã hội của địa 

phương. 

V. Dự toán kinh phí: 

 1. Cải tạo, sửa chữa, công trình lớp học nhà công vụ, nhà bếp, nhà vệ sinh, nguồn 

nước, hàng rào trung tâm, cổng, hàng rào bản Ma Lù Thàng 1: 22 470 000 đồng. 

     (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) 

 2. Xây hàng rào và cổng trường giáp quốc lộ 12: 151 760 000 đồng. 

      (Bằng chữ một trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) 

 3. Vẽ tranh tường nhà lớp học 2 tầng, khu bán trú: 8 025 000 đồng (Tám triệu không 

trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 

Tổng kinh phí: 182 255 000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu hai trăm 

năm mươi lăm nghìn đồng). 

(Có dự trù kế hoạch chi tiết kèm theo) 

VI. Kế hoạch triển khai hoạt động tài trợ: 

 1. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ : 

- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép 

buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, 

không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động 

tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công 

bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định 

của pháp luật hiện hành. 
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- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí. 

- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo 

dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và người học. 

- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm 

trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận 

và hướng dẫn của cơ sở giáo dục. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo 

dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo 

dục tại các cơ sở giáo dục. 

 2. Quy trình vận động tài trợ: 

- Ban giám hiệu, Hội đồng trường thống nhất chủ trương vận động, tài trợ. 

- Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ. 

- Báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt. 

- Thông qua kế hoạch vận động, tài trợ tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

của nhà trường. 

- Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ. 

- Tiếp nhận khoản tài trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật. 

- Lập kế hoạch sử dụng tài trợ. 

- Lập báo cáo tài chính và công khai tài chính khoản tài trợ. 

 3. Kế hoạch tuyên truyền, vận động tài trợ đối với các tổ chức, cá nhân. 

- Họp triển khai thống nhất về chủ trương trong Ban giám hiệu, Hội đồng trường 

- Họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường về việc thông qua kế 

hoạch vận động, tài trợ. 

- Tuyên truyền tại các cuộc họp cha mẹ học sinh, gửi thư kêu gọi các tổ chức, cá 

nhân, các nhà hảo tâm. 

 4. Kế hoạch tiếp nhận tài trợ: 

+ Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ. 
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- Nhà trường thành lập tổ tiếp nhận tài trợ bao gồm các thành phần sau: Hiệu 

trưởng, kế toán, tổng phụ trách đội, ban đại diện cha mẹ học sinh, thủ quỹ, Chủ tịch 

công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, đại diện khu dân cư. 

- Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, 

nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài 

khoản tiếp nhận tài trợ của nhà trường; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các 

khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất. 

- Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Nhà trường tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ  sau: 

- Tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền 

- Tiếp nhận các khoản tài trợ bằng hiện vật 

- Tiếp nhận các khoản tài trợ phi vật chất 

 5. Kế hoạch quản lý, sử dụng tài trợ: 

- Kế hoạch quản lý: 

Lập kế hoạch sử dụng tài trợ. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ sẽ công bố và niêm 

yết công khai trên bảng tin nhà trường trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm 

việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học 

sinh và nhà tài trợ. 

- Kế hoạch sử dụng: 

Sử dụng tài trợ tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất 

lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các quy định hiện hành về 

trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. 

Tiến độ thực hiện: Thực hiện trong năm học 2021 - 2022. 

Giá trị các khoản tài trợ đều được ghi chép, theo dõi đầy đủ trong hệ thống sổ kế 

toán, báo cáo quyết toán thu, chi tài chính của nhà trường theo quy định.  

 6. Tổng kết đánh giá hiệu quả công tác vận động tài trợ: Khi kết thúc công tác 

vận động tài trợ. 

Các khoản tài trợ được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính 

theo quy định của pháp luật. 

Công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài 

chính năm đối với các khoản tài trợ. 
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Tổng kết đánh giá công tác vận động tài trợ nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 

vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng. Vinh danh các nhà tài trợ theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất với cấp trên các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật thi đua 

khen thưởng. 

Nơi nhận: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ( Để báo cáo); 

- Ban giám hiệu; 

- Hội đồng trường; 

- Ban ĐDCMHS trường; 

- Lưu VT, KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

  

HOÀNG THANH NGHỊ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

THỜI GIAN TIẾP NHẬN 

Dự kiến từ tháng 9 năm 2021 đến hết tháng 5 năm 2022  để tăng cường cơ sở 

vật chất, trang thiết bị cho năm học 2021 - 2022 và các thời điểm khác trong năm học. 

Thòi gian Công việc Người thực hiện 

 

01/09/2021 

  Họp hội đồng sư phạm nhà trường 

xây dựng chủ trương xã hội hoá giáo 

dục năm học: 2021 - 2022. 

  Ban giám hiệu và toàn bộ giáo 

viên, nhân viên trong trường. 

 

15/09/2021 

  Họp phụ huynh học sinh toàn trường, 

thông qua dự kiến huy động nguồn 

XHH giao dục năm học 2021 - 2022. 

  Ban giám hiệu và toàn bộ giáo 

viên, nhân viên trong trường và 

phụ huynh học sinh. 

 

 

15/09/2021 

  Họp ban dại diện cha mẹ học sinh nhà 

trường năm học 2021 - 2022 thông qua 

kê hoạch huy động xã hội hóa giáo dục 

đe xin ý kiến. 

  Ban giám hiệu 4 - Ban dại 

diện CMHS các lớp năm học: 

2021 - 2022. 

 

 

17/09/2021 

  Niêm yết công khai kế hoạch huy 

động XHH giáo dục tại nhà trường đề 

xin ý kiến bổ sung cho kế hoạch. 

  Tập hợp ý kiến góp ý hoàn chỉnh kế 

hoạch. 

 

 

Ban giám hiệu. 

21/09/2021 

  Hiệu trưởng nhà trường trình kế 

hoạch xin ý kiến của Lãnh đạo phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Mường 

Chà. 

 

Ban giám hiệu. 

 

 

 

1/10/2021 

đến 

31/5/2022 

  Sau khi có phê duyệt cùa Phòng giáo 

dục, nhà trường ra quyết định Ban vận 

động XHHGD. 

  Gửi thư kêu gọi ủng hộ đến các cá 

nhân, tổ chức trong và ngoài xã. 

  Tiếp tục huy động quỹ XHH giáo 

dục, triển khai hạng mục. 

  Báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy 

– HĐND - UBND xã, cha mẹ học sinh 

và cơ quan chủ quản. 

 

   Ban giám hiệu, Ban đại 

CMHS nhà trường, Giáo viên 

chủ nhiệm các lớp, Kế toán , 

Thủ quỹ. 
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BẢNG KÊ MUA VẬT LIỆU XÂY CỔNG TRƯỜNG VÀ TƯỜNG BAO 

 

Stt Tên vật liệu Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Gạch blook 10 000 Viên 1200 12 000 000  

2 Xi măng 15 000 Kg 1200 18 000 000  

3 Cát xây 24 m3 400 000 960 000  

4 Sắt hộp 2x4 250 Cây 157.000 39250000  

5 Sắt hộp 3x6 35 Cây 240.000 8400000  

6 Sắt hộp 75x75 25 Cây 510.000 12750000  

7 Que hàn 5 Bó 70 000 350 000  

8 Xe rùa 2 Chiếc 400 000 800 000  

9 Bay xây 4 Chiếc 15 000 60 000  

10 Bàn xoa 4 Chiếc 10 000 40 000  

11 Sắt phi 6 100 Kg 20.000 2000000  

12 Thép 1 ly 10 Kg 25 000 250 000  

13 Đá 1x2 6 m3 600 000 3 600 000  

14 Sắt phi 18 4 Cây 450.000 1800000  

15 Tiền công 110 m2 250 000 27 500 000  

16 
Cước vận 

chuyển 
5 Xe 1 200 000 6 000 000 

 

TỔNG    151 760 000  

 

NGƯỜI LẬP 

 

                                                                                                                 Nguyễn Thị Thuận 

PHÒNG GDĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 104/BK - THHL              Huổi Lèng, ngày  20 tháng  9 năm 2021 
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BẢNG KÊ MUA VẬT LIỆU SỮA CHỮA BẾP BÁN TRÚ 

 

Stt Tên vật liệu Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Gạch blook 2 000 Viên 1200 2 400 000  

2 Xi măng 1000 Kg 1200 1 200 000  

3 Cát xây 6 m3 400 000 2 400 000  

4 Sắt hộp 4x4 20 Cây 192 000 3 840 000  

5 Que hàn 1 Bó 70 000 70 000  

6 Gạch ốp 4 Hộp 90 000 360 000  

7 Tôn 100 m2 110 000 11 000 000  

8 
Cước vận 

chuyển 
1 Xe  1 200 000 1 200 000 

 

       

       

TỔNG    22 470 000  

 

NGƯỜI LẬP 

 

Nguyễn Thị Thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 105/BK - THHL              Huổi Lèng, ngày  20 tháng  9 năm 2021 
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BẢNG KÊ MUA VẬT LIỆU VẼ TRANH TƯỜNG 

 

Stt Tên vật liệu Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Sơn màu 3D đỏ 15 Hộp 55 000 825 000  

2 
Sơn màu 3D 

vàng  
20 Hộp 55 000 1 100 000 

 

3 
Sơn màu 3D 

trắng 
10 Hộp 55 000 550 000 

 

4 
Sơn màu 3D 

hồng 
15 Hộp 55 000 825 000 

 

5 
Sơn màu 3D 

xanh 
20 Hộp 55 000 1 100 000 

 

6 
Sơn màu 3D 

đen 
10 Hộp 55 000 550 000 

 

7 
Sơn màu 3D 

lam 
20 Hộp 55 000 1 100 000 

 

8 
Sơn màu 3D 

tím 
10 Hộp 55 000 550 000 

 

9 
Sơn màu 3D 

nâu 
15 Hộp 55 000 825 000 

 

10 Bút lông 8 Bộ 60 000 600 000  

TỔNG    8 025 000  

 

NGƯỜI LẬP 

 

Nguyễn Thị Thuận 

 

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 106/BK - THHL              Huổi Lèng, ngày  20 tháng  9 năm 2021 


